Trường THCS Tương Bình Hiệp

BÀI TẬP CÁC MÔN KHỐI 9 (TỪ 20/4 ĐẾN 25/4/2020)

BÀI TẬP TOÁN 9
A/ Lý thuyết: 

1/ Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a khác 0)

2/ Công thức nghiệm của phương trình bậc 2 (Công thức tổng quát và công thức nghiệm thu gọn)

3/ Hệ thức Vi-et, ứng dụng (các cách tính nhẩm nghiệm)

B/ Bài tập.

Câu 1:  Vẽ đồ thị của hàm số y = 
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Câu 2: Vẽ đồ thị của hàm số y = -
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Câu 2: Giải các phương trình
a) x2 + 15x – 16 = 0
b) x2 + 17x + 16 = 0

c) x2 - 5x + 1 = 0
d) 4x2 + 4x + 1 = 0

Câu 4: Không giải phương trình, hãy tính x1 + x2 ; x1.x2; x12 + x22. Với x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (nếu có) của các phương trình sau:
a/ x2 – 5x + 1 = 0

b/ 2x2 – 3x – 1 = 0

Câu 5: cho PT:   x2 + 4x + m = 0 (1) , m là tham số.

a/ Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu.

b/ Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt cùng dấu.
BÀI TẬP HÓA 9
Trắc nghiệm

Câu 1 . Đốt cháy hợp chất hữu cơ A, thu được CO2 và H2O. Trong hợp chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?


 A. cacbon, hiđro và oxi                               C. cacbon, hiđro và có thể có oxi
   
 B. chỉ chứa cacbon , hidro .                         D. chỉ chứa cacbon và oxi. 
Câu 2. Dãy chất nào sau đây toàn là hợp chất hữu cơ?

A.  C2H6O; CH4; C4H8; CO2; C6H12O6; C2H5Cl.    

B.  C2H5Cl; C6H12O6; CH3COONa; C2H2Br4; CH4; C2H6O.  

C.  C2H6O; C4H8; H2S; C6H12O6; C2H2Br4; CaCO3    

D.  CH4; C2H5Cl; C6H12O6; CH3COONa; C2H2Br4; CO2.

Câu 3.  Dãy chất chỉ gồm các hiđrocacbon là:

           A. C2H6, CH3Cl, C2H5Br, C5H12.                   C. C4H8, CH4, C2H6, C2H2.

           B. C2H4O2 ,C4H8, C5H10, CH4.                       D. CH3Cl, CCl4, C2H6O, C3H4.


Câu 4. Hãy cho biết chất nào sau đâv trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A.  C6H6   


B.  C2H4 

C.  C2H6    

D.  C2H2
Câu 5. Chất tham gia phản ứng trùng hợp là:

A.  C2H4


B.  C2H6O

C.  C2H6

D.  C2H4O2

          A. C2H4 , CH4 .  
B. C2H4 , C6H6 .         C. C2H4 , C2H2 .           D. C2H2 , C6H6 .
Câu 6. Khí Metan có lẫn tạp chất là khí Etilen, dung dịch nào sau đây dùng để loại  Etilen

A. Nước vôi trong      B. Nước Brom      C. Dung dịch NaOH      D. Dung dịch NaCl          
Câu 7.  Dẫn hỗn hợp gồm CO2, CH4, C2H4, qua bình đựng dung dịch brom dư, có mấy chất khí thoát ra khỏi bình ?

       A. 2 khí                    B. 1 khí                  C. 3 khí                      D. 4 khí 

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol Hiđrocacbon A thu được 1 mol CO2 và 2 mol H2O, công thức phân tử của A là:



A. C2H4

B. C2H6

C. CH4

D. C6H12
Câu 9. Cho các khí sau : CH4, H2 , Cl2 , O2 . Có mấy cặp chất tác dụng với nhau.

A.     A. 3                   

B. 4                      
C. 5                    
D. 6

Câu 10. Viên than tổ ong được tạo nhiều lỗ nhỏ với mục đích nào sau đây ? 
         A. Để giảm trọng lượng

                   B. Trông đẹp mắt
        C. Tăng diện tích tiếp xúc giữa than với oxi        D. Để phơi than nhanh khô

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí Metan, thể tích khí O2  (ở đktc) là 

     A. 11,2 lít          
B.  2,24 lít               C. 4,48 lit
  D. 22,4 lít
Câu 12. Cho 6,72 lit hỗn hợp khí gồm metan và etilen tác dụng hoàn toàn với dung dịch brom, sau phản ứng có 3,36 lít khí không màu thoát ra. Thể tích của etilen trong hỗn hợp là 

  A. 4,48 lít.                B. 33,6 lít.                 C. 3,36 lít.                  D. 2,24 lít.

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 25 – NGỮ VĂN 9

Ngày giao bài: 20/04/2020

                                              Ngày nộp bài: 23/4/2020

Câu 1: (3.0 điểm)
                     “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

                     ……………………………

                    Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”

a. Viết những câu thơ còn thiếu để hoàn chỉnh đoạn thơ trên. (0.5 điểm)

b. Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai?  (0.5 điểm)

c. Nêu nội dung chính của đoạn thơ. (0.5 điểm)

d. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. (0.5 điểm)

e. Tìm và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật nổi bật trong hai câu thơ: (1.0 điểm)

“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”

Câu 2:  (2.0 điểm)  

Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

         “Trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải đã bày tỏ khát vọng cống hiến của bản thân nhẹ nhàng mà sâu sắc qua khổ thơ 4, 5. Ở khổ thơ này, điệp từ "ta" được dùng tới ba lần, "ta làm" được lặp lại như một khát khao cống hiến mãnh liệt. Tác giả muốn hóa thân thành "con chim" để góp tiếng ca, đem lại niềm vui cho mọi người; muốn hóa thân thành "cành hoa" để điểm tô hương sắc cho cuộc đời. Sau cùng, ông mong muốn trở thành "Một nốt trầm xao xuyến" trong bản nhạc đầy thanh âm của cuộc sống. Sự cống hiến ấy lặng lẽ, âm thầm, không phô trương, xa hoa, không câu nệ. Tất cả đều bình dị, nhẹ nhàng. Một ước mơ nhỏ nhoi, giản dị đến vô cùng. Ước nguyện sống ấy vô cùng cao đẹp có lẽ không chỉ của riêng nhà thơ, mà còn cho mọi người. Khát vọng ấy vượt qua tất cả mọi khuôn khổ, giới hạn. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, cái khát vọng cao quý ấy cũng không bị dập tắt. Tác giả vẫn tràn đầy niềm tin, hi vọng và động lực vào cuộc sống, vào khát vọng cống hiến của bản thân.”
                                 (Những bài văn mẫu lớp 9, Tập 2, NXBĐHQGHN, 2017)

a. Phân tích liên kết nội dung trong đoạn trích. (1,0 điểm)
b. Hãy chỉ ra một phép liên kết hình thức trong đoạn văn. (0.5 điểm)

c. Tìm thành phần biệt lập trong câu sau và gọi đúng tên thành phần biệt lập đó. (0.5 điểm)
“Ước nguyện sống ấy vô cùng cao đẹp có lẽ không chỉ của riêng nhà thơ, mà còn cho mọi người.”
Câu 3: (5.0 điểm)

Trong một buổi nói chuyện với cán bộ, học sinh, sinh viên, Bác Hồ đã ân cần khuyên dạy:

 “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”

Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về lời khuyên dạy trên. 
BÀI TẬP TIẾNG ANH 9
CONDITIONAL SENTENCES( Câu điều kiện)

Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):

· Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện

· Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính.

 Ví dụ: If it rains - I will stay at home. 

Phân tích ví dụ này sẽ có mệnh đề điều kiện: If it rains (nếu trời mưa) - mệnh đề chính: I will stay at home ( tôi sẽ ở nhà)
	Loại
	Công thức
	Cách sử dụng

	1
	If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh
	 Điều kiện diễn tả thói quen, sự thật hiển nhiên

	
	If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + V

 - Ví dụ: If the weather is nice, I will go swimming tomorrow.
	 Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại ở tương lai

	2
	If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

 - Ví dụ: If I were you, I would follow her advice.
	 Điều kiện không có thật ở hiện tại

	3
	If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved

 - Ví dụ: If I had studied the lessons, I could have answered the questions.
	 Điều kiện không có thật trong quá khứ


Lưu ý: Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chổ cho nhau được: nếu mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không cần dấu phẩy, ngược lại thì phải có dấu phẩy ở giữa.
Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn sẽ vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập chăm chỉ.) 

=> If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)

EXERCISE I: Put the verbs in brackets in correct tenses.
1/ If I (have) ________ a typewriter, I could type it myself.

2/ If I had known that you were in hospital, I (visit) ________ you.

3/ You could make much progress if you (attend) ________ class regularly.

4/ If I (know) ________ his telephone number, I would give it to you.

5/ If you (arrive) ________ ten minutes earlier, you would have got a seat.

6/ If he (study) ________ harder, he can pass an exam.

7/ She may be late if she (not hurry) ________.

8/ Tell him to ring me if you (see) ________ him.

9/ If you (speak) ________ more slowly, he might have understood you.

10/ What (you do) ________ if you got fat?

Exercise II : Supply the correct verb tense.
1/ If you are kind to me, I (be) _______ good to you.

2/ He (come) _______ if you waited.

3/ If you (ring) _______ the bell, the servant would come.

4/ If I had known that the baby was hungry, I (feed) _______ him.

5/ If it (not, rain) _______ a lot, the rice crop wouldn’t grow.

6/ If today (be) _______ Sunday, we wouldn’t have to work.

7/ If she had had your address, she (write) _______ to you.

8/ We lost the match. If you (play) _______ for us, we (win) _______.

10/ They would not be paid unless they (do) _______ their work well.

Exercise III : Supply the correct verb tense.
1. If we meet at 9:30, we (have) _________________plenty of time.

2. If you (find) _________________ a skeleton in the cellar, don't mention it to anyone.

3. The zookeeper would have punished her with a fine if she ( feed) _________________ the animals..

4. If you pass your examination, we (have) _________________a celebration.

5. Lisa would find the milk if she (look) _________________ for it in the fridge.

6. What (happen) _________________if I press this button?

7. The door will be unlocked if you (press)_________________ the green button.

8. I should have voted for her if I (have) _________________ a vote then.

9. If you go to Paris, where you (stay) _________________?

10. If you (swim) _________________ in this lake, you'll shiver from cold.

11. If someone offered to buy you one of those rings, which you (choose) _________________?

12. The flight may be cancelled if the fog (get) _________________thick.

13. If the milkman (come) _________________, tell him to leave two pints.

14. I (call) _________________ the office if I were you.

15. Someone (sit) _________________on your glasses if you leave them there.
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